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Tập thể CBCCVCNLĐ Trung Tâm



Trung tâm Quan trắc  - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương xin gửi 
đến Quý đơn vị lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe.

Hướng tới mục tiêu cùng chung tay bảo vệ môi trường, Trung tâm chúng tôi - 
những con người năng động, tâm huyết sẽ cùng Quý đơn vị hành động vì môi 
trường để kiến tạo nên những giá trị tốt nhất.

Với đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm trong công tác quan trắc, tư vấn, khảo sát, 
thiết kế, thi công công trình trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cũng như 
kinh nghiệm quản lý môi trường, chúng tôi luôn thấu hiểu những mong muốn của 
quý đơn vị, chính vì thế chúng tôi luôn nỗ lực để hỗ trợ, tư vấn, cung cấp dịch vụ 
tốt nhất, tạo niềm tin cho đối tác, khách hàng qua năng lực, tiến độ, chất lượng 
và phong cách phục vụ chuyên nghiệp.

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng sự phát triển bền vững của quý đơn vị.

Tào Mạnh Quân

Giám Đốc



Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc 
Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương được thành lập theo 
Quyết định số 4715/QĐ-UBND ngày 29/10/2007 của UBND tỉnh 
Bình Dương.

Chứng nhận VIMCERT 002 theo Quyết định số 1681/ QĐ-BTNMT 
ngày 12 tháng 7 năm 2017 (cấp lần 3) của Bộ trưởng Bộ Tài 
Nguyên và Môi trường đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 
môi trường. 

Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất số 665/TTr-STNMT 
ngày 7 tháng 9 năm 2016 do Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình 
Dương cấp.

Trung tâm đã được chứng nhận ISO/IEC 17025 :2005. (VILAS 084) 
và TCVN ISO 9001:2008



CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ
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02. Cơ Cấu Tổ Chức Nhân Sự Sơ Đồ Tổ Chức

Phòng Tư Vấn Phòng Quan Trắc Hiện Trường

Phòng Thử NghiệmPhòng Công Nghệ

Phòng Hành Chính Phòng Quan Trắc Tự Động
Và Dữ Liệu

B A N  G I Á M  Đ Ố C



Ban Lãnh Đạo

Brem profile 20189

02. Cơ Cấu Tổ Chức Nhân Sự

Trần Dung Quốc
Trưởng Phòng

Quan Trắc Hiện Trường

Phạm Quang Chánh
Phó Trưởng

Phòng Tư Vấn

Tào Mạnh Quân
Giám Đốc

Bùi Đức Thuận
Trưởng Phòng

Quan Trắc Tự Động Và Dữ Liệu

Lê Thị Phú
Phó Giám Đốc

Nguyễn Thế Tùng Lâm
Phó Giám Đốc

Phan Hoài Bảo
Trưởng Phòng

Hành Chính Tổng Hợp

Dương Xuân Huệ
Trưởng Phòng
Công Nghệ

Nguyễn Chí Cường
Trưởng Phòng
Thử Nghiệm
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02. Cơ Cấu Tổ Chức Nhân Sự Ban Lãnh Đạo
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02. Cơ Cấu Tổ Chức Nhân Sự Đội Ngũ Nhân Sự

STT Họ và tên

Ban Giám Đốc

Phòng Thử Nghiệm - Phân Tích

Trình độ chuyên môn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tào Mạnh Quân

Lê Thị Phú

Nguyễn Thế Tùng Lâm

Nguyễn Chí Cường

Bùi Hồng Nga

Đặng Thị Lan

Hà Kim Phụng

Hà Thị Nhung

Hồ Thị Mỹ Thạnh

Lê Thị Minh Giang

Thạc sỹ kỹ thuật môi trường

Thạc sỹ kỹ thuật môi trường

Thạc sỹ kỹ thuật môi trường

Thạc sỹ Quản lý môi trường

Kỹ sư công nghệ hóa học

Kỹ sư công nghệ môi trường

Kỹ sư công nghệ hóa học

Kỹ sư công nghệ sinh học

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Cử nhân địa lý môi trường

Chức vụ

Giám đốc

Phó Giám Đốc

Phó Giám Đốc

Trưởng phòng

Phó phòng

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Trình độ chuyên mônSTT Họ và tên Chức vụ



STT

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Nguyễn Minh Tâm

Nguyễn Thị Minh Hương

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Nguyễn Thị Ngọc Trầm

Nguyễn Văn Cường

Nguyễn Văn Hải

Võ Minh Phương

Vũ Thị Tâm

Vương Nhi Kỳ Duyên

Tô Thị Hồng Chuyên

Kỹ sư công nghệ hóa học & thực phẩm

Kỹ sư Công nghệ Hóa học

Cao đẳng Công nghệ hóa học

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Đại học công nghệ hoá học

Kỹ sư Công nghệ Hóa-thực phẩm

Trung học chuyên nghiệp khai thác bưu chính viễn thông

Cử nhân hóa học

Kỹ sư Môi trường

Kỹ sư Môi trường

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

02. Cơ Cấu Tổ Chức Nhân Sự Đội Ngũ Nhân Sự
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Trình độ chuyên mônHọ và tên Chức vụ



STT Họ và tên

Phòng Quan Trắc Hiện Trường - Quan Trắc Tự Động Và Dữ Liệu

Trình độ chuyên môn

Trần Dung Quốc

Nguyễn Nguyễn Quế Chi

Mai Thanh Hoàng

Bùi Bình Dương

Hoàng Bảo Trung

Lê Hải Đăng

Lê Thanh Tùng

Nguyễn Hà Tuyên

Nguyễn Tường Lam

Phạm Thị Thanh Hiền

Trần Phượng Toàn

Trần Văn Bảo

Thạc sỹ Quản lý Môi trường

Cử nhân khoa học công nghệ sinh học

Kỹ sư công nghệ hóa-thực phẩm

Kỹ sư Công nghệ môi trường 

Cử nhân kinh tế môi trường

Chứng chỉ nghề điện tử

Đại học Công nghệ Môi trường

Cử nhân công nghệ sinh học (môi trường)

Thạc sỹ Quản lý môi trường

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật môi trường

 Cử nhân Khoa học Môi trường

Cao đẳng công nghệ kỹ thuật môi trường

Chức vụ

Trưởng phòng Quan trắc hiện trường

Phó phòng Quan trắc hiện trường

Phó phòng Quan trắc hiện trường

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên 

Nhân viên
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02. Cơ Cấu Tổ Chức Nhân Sự Đội Ngũ Nhân Sự

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32



02. Cơ Cấu Tổ Chức Nhân Sự Đội Ngũ Nhân Sự

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Trưởng phòng Quan trắc tự động và dữ liệu

Phó phòng Quan trắc tự động và dữ liệu

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Cử nhân Khoa học môi trường

Cao đẳng kỹ thuật môi trường

Cử nhân khoa học môi trường

Kỹ sư Môi trường

Kỹ sư Công nghệ môi trường

Kỹ sư kỹ thuật điện - điện tử

Cử nhân công nghệ thông tin

Trung cấp công nghệ thông tin. Cử nhân Luật

Cao đẳng Thuỷ văn

Kỹ sư kỹ thuật điện tử, truyền thông

Cử nhân Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Kỹ sư công nghệ môi trường

33

24

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

14Brem profile 2018

Trình độ chuyên mônSTT Họ và tên Chức vụ

Võ Trần Hoàng

Vũ Trường Nam

Bùi Huy Hoàng

Phan Nguyễn Hoài Thương

Bùi Đức Thuận

Phạm Lê Sơn

Đỗ Minh Dương

Phạm Thanh Toàn

Huỳnh Ngọc Phương Trang

Nguyễn Tấn Tài

Tần Lê Luận

Mai Văn Hoàng
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02. Cơ Cấu Tổ Chức Nhân Sự Đội Ngũ Nhân Sự

Trưởng phòng Công nghệ

Phó phòng Công nghệ

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Phó trưởng phòng Tư vấn

Phó phòng phòng Tư vấn

Phó phòng phòng Tư vấn

Nhân viên

Nhân viên

Thạc sỹ Quản lý môi trường

Kỹ sư công nghệ & quản lý môi trường

Kỹ sư xây dựng chuyên ngành dân dụng & CN

Kỹ sư môi trường

Trung cấp Xử lý nước thải công nghiệp

Kỹ sư Công nghê thực phẩm

Kỹ sư môi trường

Kỹ sư Công nghệ môi trường

Kỹ sư quản lý môi trường

Thạc sỹ khoa học môi trường

Kỹ sư môi trường

Kỹ sư môi trường

Dương Xuân Huệ

Huỳnh Long Hải

Nguyễn Thương Tín

Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Xuân Nam

Trần Anh Thư

Vũ Hoàng Nghị

Phạm Quang Chánh

Nguyễn Thị Nhung

Phạm Thế Anh

Nguyễn Hoàng Phương Ngân

Đỗ Thị Mỹ Trúc

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Phòng Công Nghệ - Tư Vấn

Trình độ chuyên mônSTT Họ và tên Chức vụ
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Nhân viên 

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Cử nhân môi trường 

Kỹ sư Quản lý Môi trường

Kỹ sư  công nghệ môi trường

Kỹ sư địa chất thuỷ văn - địa chất công trình

Cử nhân công nghệ kỹ thuật Môi trường

Kỹ sư kỹ thuật môi trường

Thạc sỹ khoa học Môi trường

Kỹ sư địa chất thủy văn - công trình 

Cử nhân quản lý môi trường

Nguyễn Ngọc Nam

Đoàn Thị Thùy Nga

Hoàng Hải Vân

Lê Đình Tý

Ng. Vương Phương Thùy

Nguyễn Phương Dung

Trần Lê Nhật Giang

Trần Minh Thịnh

Trương Thuỳ Trang

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Trình độ chuyên mônSTT Họ và tên Chức vụ

Trưởng phòng

Nhân viên

Cử nhân kinh tế 

Cử nhân quản lý môi trường

Phan Hoài Bảo

Mai Ánh Tuyết

66

67

Phòng Hành Chính - Tổng Hợp

Trình độ chuyên mônSTT Họ và tên Chức vụ



Trình độ chuyên mônSTT Họ và tên Chức vụ

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Cử nhân cao đẳng Thư ký văn phòng

Cử nhân kinh tế

Trung học chuyên nghiệp kế toán doanh nghiệp

Cử nhân Kế toán – Kiểm toán

Cử nhân kinh tế môi trường

Cử nhân sinh học

Cử nhân kế toán, Cử nhân quản trị kinh doanh

Thạc sỹ sinh học

Cao đẳng công nghệ kỹ thuật môi trường

Kỹ sư Môi trường

Tài xế

Tài xế

Tài xế

Tài xế

Hà Thị Trang

Nguyễn Thị Thu Hà

Phạm Văn Chém

Nguyễn Thị Thanh Hoài

Nguyễn Thị Trang

Nguyễn Thị Trúc Quỳnh

Trần Thị Thủy

Võ Minh Tuấn

Trần Thị Hương

Lê Thị Diệu Hiền

Nguyễn Thanh Bình

Võ Hoàng Sơn

Huỳnh Chánh Văn

Nguyễn Hữu Phúc

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81
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02. Cơ Cấu Tổ Chức Nhân Sự Đội Ngũ Nhân Sự





Chức Năng 
Hoạt Động

Lấy mẫu nước mặt

Đo đạc khí thải tại nguồn
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03. Chức Năng & Hoạt Động Hoạt Động Quan Trắc
& Phân TÍch

Quan trắc đất, nước mặt, nước dưới đất, không khí, bùn đáy
Quan trắc tuân thủ xả nước thải của các Doanh nghiệp
Thực hiện giám định kỹ thuật cho công tác thanh kiểm tra về 
bảo vệ môi trường
Đo đạc, báo cáo giám sát môi trường định kỳ, đo đạc môi 
trường lao động.
Phân tích, kiểm nghiệm các thành phần môi trường và chất thải
Kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị Quan trắc tự động

Chuẩn bị chai mẫu vi sinh Chuẩn bị công tác hiện trường

Lấy mẫu môi trường không khí
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03. Chức Năng & Hoạt Động

Các quy định về pháp luật về bảo vệ môi trường
Lập các hồ sơ về Tài nguyên và Môi trường :
- Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, kế hoạch 
Bảo vệ môi trường, đề án Bảo vệ môi trường.
- Khai thác nước mặt, nước dưới đất.
- Xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.
- Xác nhận hoàn thành công trình Bảo vệ môi trường.
- Kế hoạch, biện pháp ứng phó sự cố hóa chất, sự cố 
tràn đổ chất thải.
- Xin cấp phép hành nghề thu gom, xử lý tiêu hủy 
chất thải nguy hại. Đăng ký chủ nguồn thải chất thải 
nguy hại.
- Xin cấp phép đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.
- Hồ sơ vay vốn của Quỹ bảo vệ môi trường để
đầu tư cho môi trường.
Nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, 
thực hiện các đề án, nhiệm vụ về tài nguyên và môi 
trường.

Tư Vấn Dịch Vụ Tài Nguyên
Môi Trường Cho Doanh Nghiệp
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03. Chức Năng & Hoạt Động Thiết Kế & Thi Công

Hệ thống xử lý nước cấp, nước thải.
Thiết bị Quan trắc lưu lượng nước thải.
Hệ thống xử lý khí thải.
Khoan thăm dò, khai thác nước dưới 
đất, trám lấp giếng.
Khảo sát địa hình, địa chất công trình, 
địa chất thủy văn.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong 
nghề thiết kế, thi công các công trình 
xử lý chất thải, trung tâm sẽ là đối tác 
tin cậy giúp Doanh nghiệp đầu tư xây 
dựng các công trình xử lý chất thải 
đảm bảo đạt Quy chuẩn cho phép.

Thiết kế và thi công:

Thi công công trình xử lý nước thải



Trung tâm có đội ngũ cán bộ hơn 80 
người với trình độ, kinh nghiệm lâu 
năm trong công tác quan trắc, tư 
vấn thiết kế, thi công các công trình 
xử lý chất thải sẽ luôn hỗ trợ, tư vấn 
cho các Doanh nghiệp những quy 
định về bảo vệ môi trường một 
cách đầy đủ và hiệu quả nhất.



Phòng Thử nghiệm của Trung tâm đã được 
UBND tỉnh Bình Dương cùng Dự án Môi trường 
Việt Nam - Canada (VPEG) đầu tư các trang 
thiết bị hiện đại, đến nay thiết bị máy móc 
phục vụ công tác lấy  mẫu và phân tích đã 
đảm bảo đầy đủ để phân tích hầu hết các 
chỉ tiêu môi trường về nước mặt, nước dưới 
đất, không khí, nước thải và khí thải, với các 
chứng nhận và tiêu chuẩn:
ISO/IEC 17025, VILAS 084, VIMCERTS - 002

Cam kết luôn đảm bảo kết quả phân tích 
thử nghiệm nhanh chóng, kịp thời và có độ 
chính xác cao.

Thiết bị phân tích

Giao nhận mẫu

Công tác phòng thử nghiệm



Trạm điều hành Trung tâm hệ thống Quan trắc tự động

Hệ thống Quan trắc lưu lượng nước thải tự động



CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG



Chứng chỉ VILAS 084 Chứng nhận QUACERT
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04. Chứng Nhận - Chứng Chỉ Chất Lượng



Chứng nhận tham gia chương trình
liên phòng CEM-IC-04

04. Chứng Nhận - Chứng Chỉ Chất Lượng
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Đối Tác Thí Nghiệm
- Phòng Thí nghiệm điểm điều khiển số và kỹ thuật hệ thống.
- Viện Kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường.
- Trung tâm Phân tích và đo đạc môi trường Phương Nam.

Đối Tác Thiết Kế Và Thi Công
- Công ty TNHH Xử lý chất thải Công nghiệp và Tư vấn Môi trường Văn Lang.
- Khoa công nghệ thông tin – Điện tử - Đại học Thủ Dầu Một.
- Công ty Cổ phần Xây dựng Hiệp Thành Thái.

Đối Tác Tư Vấn
- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Bình Dương.
- Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Dương.



KHÁCH HÀNG



Khách Hàng VIP

Khách Hàng SILVER





CƠ SỞ - HỆ THỐNG TRANG THIẾT BỊ



Trang thiết bị phòng Thử nghiệm





Hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử lò graphit AAS/GF trong Phòng thí nghiệm
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Thiết Bị Phân Tích06. Cơ Sở - Hệ Thống Trang Thiết Bị

STT

1

2

3

4

5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Hệ thống quang phổ hồng ngoại FT-IR

Hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử lò graphit AAS/GF

Hệ thống sắc ký ion (IC)

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến (UV-VIS) (DR 6000)

Thiết bị chưng cất đạm bán tự động

Hệ thống quang phổ hấp thu nguyên tử
- AA400
- Fias100
Quang phổ DR 5000
Tủ sấy memmert
Thiết bị phá mẫu Kjeldahl
Tủ ủ BOD 300 Lít
Tủ bảo quản mẫu 800 lít (2 tủ)
Tủ cấy vi sinh
Máy lắc  đa năng
Bếp đun bình cầu 6 chỗ
Tủ ủ môi trường vi sinh

Hãng sản xuất: Thermo Scientific
Xuất xứ: G7
Hãng sản xuất: Thermo Scientific
Xuất Xứ: G7
Hãng sản xuất: Thermo Scientific
Xuất xứ: G7
Hãng sản xuất: Hach
Xuất xứ: G7
Hãng sản xuất : BUCHI
Xuất xứ : Thụy Sĩ
PerkinElmer  - Mỹ

Hach-USA
Đức
Gerhardt/ Đức
SheLLab - USA
Alaska – Mỹ
JSR - Korea
Gerhardt/ Đức
Korea
Mỹ

Tên Thiết Bị Chính Xuất Xứ Số Lượng
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06. Cơ Sở - Hệ Thống Trang Thiết Bị Thiết Bị Đo Đạc
Lấy Mẫu Hiện Trường

STT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2
1
12
1
6
3
6
2
3
4
1
6
2
1
2
2

Máy đo nhanh hiện trường TOA 22A
Thiết bị đo pH testo 206-pH1
Máy đo độ dẫn điện, TDS, độ muối
Bơm lấy mẫu khí SKC
Máy lấy mẫu bụi thể tích lớn HV 500F SIBATA
Máy đo tiếng ồn RION-NL-21
Thiết bị phân tích khí thải tại ống khói Testo 350XL
Cục hiệu chuẩn máy đo tiếng ồn
Bộ định chuẩn lưu lượng khí
Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió Kestrel
Cân phân tích 02 số lẻ
Đồng hồ đo chênh áp
Nhiệt kế đo ống khói
Máy lấy mẫu khí desaga
Lưu lượng kế
Hệ thống TECORA

Mỹ
Đức
Mỹ
Mỹ
Nhật
Nhật
Đức
Mỹ
Mỹ
Mỹ
Mỹ
Mỹ
Mỹ
Mỹ
Mỹ
Italia

Tên Thiết Bị Chính Xuất Xứ Số Lượng



Lấy mẫu nước mặt trên sông





T rung tâm có nhiều k inh nghiệm trong việc tư vấn kỹ thuật,  quản lý và vận hành các hệ thống 
quan trắc tự động như hệ thống quan trắc nước thải tự động, hệ thống quan trắc nước mặt tự 
động và hệ thống quan trắc nước dưới đất tự động.

Hiện tại ,  Trung tâm đang vận hành, quản lý 3 t rạm quan trắc nước dưới đất tự động, 4 t rạm quan 
trắc nước mặt tự động và 74 trạm quan trắc nước thải tự động. Trong đó bao gồm các trạm 
Quan trắc nước thải tự động của 28 Khu công nghiệp, cụm công nghiệp và 46 Doanh nghiệp lớn 
có lưu lượng xả thải >500m3/ngày đêm.

06. Cơ Sở - Hệ Thống Trang Thiết Bị Hệ Thống Quan Trắc
Tự Động



Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt



DỰ ÁN
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STT
2009

2010

2010

2011

2011

2012, 2016

2012

2013

2014-2015

2015

2014

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tên đề tài/ Dự án Năm thực hiện

Đề Tài - Dự Án07. Dự Án

7.1 Đề tài  -  dự án

T ừ khi  thành lập đến nay, Trung tâm đã thực hiện nhiều đề tài ,  dự án trong và ngoài t ỉnh. Sau 
đây là danh sách một số đề án, dự án điển hình do Trung tâm thực hiện đã được nghiệm thu. 

Đề tài Quan trắc sức khỏe sinh thái sông Sài Gòn thuộc tỉnh Bình Dương

Đề án Tăng cường năng lực quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương từ năm 2010 đến năm 2020

Đề án Quan trắc dòng thải các doanh nghiệp làm cơ sở tính phí bảo vệ môi trường

Đề án xây dựng kế hoạch Bảo vệ Môi trường Thị Xã Thủ Dầu Một giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020

Xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2010, 2012, 2014

Đề án xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương giai đoạn 2012-2015,

tầm nhìn đến năm 2020 và Đề án xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương năm 2016

Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin môi trường lưu vực hệ thống song Đồng Nai

Đề án Điều tra hiện trạng tài nguyên nước ngầm trên địa bàn huyện Dầu Tiếng

Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường thị xã Tân Uyên năm 2014-2015 và giai đoạn 2015-2016

Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường huyện Bắc Tân Uyên năm 2014-2015 và giai đoạn 2015-2016

Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường huyện Bàu Bàng năm 2014-2015

Điều tra, khảo sát hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường tại các cơ sở dịch vụ lưu trú

và dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thị xã Bến Cát



STT
2016

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Xây dựng chương trình tổng thể kiểm soát các nguồn thải gây ô nhiễm, các kênh rạch sông suối trên địa bàn Thị xã Bến Cát

Đề án điều tra, khảo sát, đo đạc lưu lượng, chất lượng nước thải các doanh nghiệp chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Đề án điều tra, thống kê và xây dựng cơ sở dữ liệu các nguồn thải thuộc lưu vực sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Đề án điều tra, đánh giá khả năng chịu tải và đề xuất các giải pháp giảm ô nhiễm trên kênh, rạch cho vùng đô thị phía nam

tỉnh Bình Dương

Đề án lập danh mục nguồn nước lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Đề án điều tra đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng và đề xuất biện pháp quản lý bảo vệ tài nguyên nước

trên địa bàn huyện Bàu Bàng

Đề án đo đạc lưu lượng và lấy mẫu 50 nguồn thải chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Đề án điều tra, thống kê và xây dựng cơ sở dữ liệu các nguồn thải thuộc lưu vực sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Đề án báo cáo hiện trạng môi trường chất thải rắn tỉnh Bình Dương.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 

Tên đề tài/ Dự án Năm thực hiện

Đề Tài - Dự Án07. Dự Án

Hệ thông xử lý nước thải



Hệ thông xử lý nước thải
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STT
2009

2009

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

HTXL nước thải bằng biogas Trại heo Nguyên Phong

Cải tạo HTXL nước thải Công ty CP Green Tech VN

HTXL nước thải Công ty TNHH Chế Biến Gỗ Khánh Phát

HTXL nước thải DNTN May Quốc Tế

HTXL nước thải Công ty Cổ phần Ô tô JAC Việt Nam

HTXL nước thải Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hà An

HTXL nước thải Công ty Cổ phần Gỗ Hưng Vượng

HTXL nước thải Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Chang Hong VN

HTXL nước thải Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Chang Hong VN

HTXL nước thải Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Tâm Phúc

HTXL nước thải Công ty TNHH UNIQUE 

HTXL nước thải Công ty TNHH Thép và Xây dựng Tự Lực

HTXL nước thải Công ty TNHH Minh Long I

HTXL tiếng ồn Trung tâm làm lạnh sữa Cô gái Hà Lan

Chăn nuôi heo

Nước thải Thuộc da

Nước thải sx và nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt

Nước thải sx và nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt

Nước thải sx gỗ và nước thải sinh hoạt

Nước thải tẩy rửa bề mặt

Nước thải sinh hoạt

Nước thải phòng khám

Nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt

Hệ thống cách âm

60 m3

300 m3

50 m3

70 m3

60 m3

10 m3

75 m3

10 m3

10 m3

10 m3

50 m3

20 m3

200 m3

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tên công trình Loại chất thải Công suất Năm thực hiện

7.2 Thiết kế, thi  công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải và khí  thải

V ề thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý chất thải từ khi  thành lập đến nay, Trung tâm đã thực hiện 43 công 
tr ình cho các đơn vị  t rên địa bàn t ỉnh Bình Dương với các loại ngành nghề và các l ĩnh vực hoạt động 
khác nhau:

Công Trình Kỹ Thuật07. Dự Án
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STT
2011

2012

2012

2012

2013

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2016

HTXL nước thải Công ty TNHH Chế biến Gỗ Xuất khẩu Ngôi sao

Cải tạo nâng cấp HTXL Công ty TNHH Cao su Phúc Thành Vinh

Cải tạo, nâng cấp HTXL Khí thải Công ty TNHH DK Vina

HTXL nước thải Công ty TNHH Kỹ nghệ Gỗ Hoa Nét

HTXL nước thải Công ty TNHH Giấy An Lộc

HTXL nước thải Công ty TNHH MTV Cao su Bình Dương

HTXL nước thải Công ty Thuận Nghiệp

HTXL nước thải Công ty TNHH MTV May mặc Bình Dương

HTXL nước thải Công ty TNHH Young Jin Vina

Cải tạo HTXL nước thải Trung tâm Y tế Bến Cát

HTXL nước thải Công ty Cổ Phần Beton6

HTXL nước thải Công ty TNHH Gốm sứ Cường Phát

HTXL nước thải Công ty TNHH Đăng Thanh

HTXL nước thải Công ty TNHH Bệnh viện Vạn Phúc

HTXL nước thải Công ty TNHH VFR

HTXL nước thải Công ty Phú Kiệt Phát

Nước thải sx và nước thải sinh hoạt

Chế biến mủ cao su

Nước thải sau HTXL Khí thải  Lò hơi 

Nước thải sinh hoạt

Chế biến mủ tạp

Chế biến mủ cao su 3L

Nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt

Nước thải Bệnh viện

Nước thải sản xuất và sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt

Nước thải phòng khám

Nước thải sx gỗ và nước thải sinh hoạt

Nước thải sx và nước thải sinh hoạt

40 m3

400 m3

5 tấn/ giờ

100 m3

500 m3

400 m3

80 m3

200 m3

85 m3

80 m3

-Sản xuất bê tông:

+moudle1:165 m3

+moudle2: 60 m3 

-Sinh hoạt: 25 m3

50 m3

20 m3

5 m3

180 m3

15 m3

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Tên công trình Loại chất thải Công suất
Năm

thực hiện

Công Trình Kỹ Thuật07. Dự Án



STT
2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

2017

HTXL nước thải Công ty Bao bì Dầu thực vật 

HTXL khí thải Công ty Bao bì Dầu thực vật

Cải tạo HTXL nước thải Công ty TNHH Hiệp Long

HTXL nước thải Công ty Việt Hữu

HTXL nước thải Công ty Phú Đỉnh

HTXL nước thải Công ty Nguyên Thông

HTXL nước thải Công ty Đức Nguyên Phát

HTXL nước thải Công ty Thép Bình Dương

Cải tạo nâng cấp HTXL Công ty TNHH Minh Long 1

Cải tạo HTXL nước thải Công ty TNHH Sung Bu Vina

HTXL nước thải Công ty TNHH Vĩnh Nghiệp Thành

HTXL nước thải Công ty TNHH Đại Phú Phong

HTXL nước thải Công Ty TNHH Syaqua - ADN

Nước thải sản xuất bao bì

Nước thải sau HTXL Lò hơi đốt dầu FO

Nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt

Nước thải sản xuất gỗ  và nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt

Nước thải sx bao bì, mực in  và nước thải sinh hoạt

Nước thải sx và nước thải  sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt

Nước thải sản xuất

Nước thải sinh hoạt

Nước thải sx và nước thải  sinh hoạt

50 m3

5 tấn/giờ

50 m3

10 m3

300 m3

35 m3

8 m3

20 m3

400 m3

50 m3

5 m3

15 m3

15 m3

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Tên công trình Loại chất thải Công suất
Năm

thực hiện

Công Trình Kỹ Thuật07. Dự Án



Thi công khoan nước dưới đất



STT

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

Công ty đầu tư và phát triển Việt Hương - KCN Việt Hương 2

Cty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng - Nông trường Cao su Thanh An

Công ty TNHH Proconcepts

Công ty cổ phần Việt Hương - KCN Việt Hương 1

Công ty TNHH Sa Na Ky Việt Nam

Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Bình Dương

Công ty TNHH Điện tử Điện lạnh Việt Nhật

Xin cấp phép khoan thăm dò, giấy phép khai thác nước

dưới đất và thi công khoan giếng

Thi công trám lấp giếng khoan

Thi công trám lấp giếng khoan

Thi công trám lấp giếng khoan

Lập hồ sơ xin cấp giấy phép khoan, khai thác nước ngầm

và thi công khoan giếng

Xin cấp phép khoan thăm dò, giấy phép khai thác nước

dưới đất và thi công khoan giếng

Xin cấp phép khoan thăm dò, giấy phép khai thác nước

dưới đất và thi công khoan giếng

1

2

3

4

5

6

7

Tên công ty Dự án Năm thực hiện

Công Trình Kỹ Thuật07. Dự Án
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7.3 Thi  công khoan giếng, t rám lấp giếng, khảo sát địa chất

T hực hiện dịch vụ hoạt động khoan thăm dò địa chất,  khoan giếng khai thác nước dưới đất,  khảo 
sát địa hình, địa chất thủy văn trám lấp giếng khoan không còn sử dụng … Giám sát khoan thăm dò 
khoáng sản cho các doanh nghiệp.



7.4 Hợp Đồng GIám Sát Môi Trường  

T rung tâm đã thực hiện Giám sát môi t rường định kỳ cho gần 200 khách hàng thường xuyên. Tiêu biểu 
trong đó có 20 KCN, cụm Công nghiệp, 30 Doanh nghiệp lớn trên địa bàn t ỉnh. Một số khách hàng t iêu 
biểu như sau: 
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- Tổng Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp - TNHH MTV                
  (Becamex IDC.Corp) - KCN  MỸ PHƯỚC 2
- Tổng Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp - TNHH MTV                
  (Becamex IDC.Corp)   - KCN MỸ PHƯỚC 3           
- Công ty Cổ phần Đại Nam - KCN Sóng thần 2 
- Công ty Cổ phần Đại Nam - KCN Sóng thần 3
- Công ty Cổ Phần Việt Hương – KCN Việt Hương 1
- Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Việt Hương  - KCN Việt Hương 2
- Công ty Cổ phần TM - SX - XD Hưng Thịnh - KCN Đồng An 1
- Công ty Cổ phần TM - SX - XD Hưng Thịnh - KCN Đồng An 2
- Công ty Cổ phần Công nghiệp An Điền –KCN An Điền
- Công ty TNHH Phát triển Khu Công nghiệp Kim Huy
- Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Tân Bình 
- Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Bình Thắng

- Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Bình Dương
- Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex
- Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng -NM chế biến Cao Su,  Bệnh viện Đa khoa
- Công ty TNHH Lốp Kumho Việt Nam – Nhà máy Lốp và Nhà máy chế biến cao su
- Công ty TNHH Giấy Kraft Vina
- Xí nghiệp Xử lý chất  thải - Công ty CP Nước -  Môi trường Bình Dương
- Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Dương
- Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa - NM chế biến Cao su Cua Paris, Bố lá  và ly tâm
- Công ty Cổ phần Tập đoàn  Hoa Sen
- Công ty TNHH Minh Long  I
- Công ty TNHH Friesland Campina
- Công ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương  

Khu, Cụm Công Nghiệp Doanh Nghiệp Lớn



Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn
Và Quan Trắc Môi Trường

07. Dự Án

- Quan trắc chất lượng môi trường không khí
- Quan trắc nước dưới đất tự động
- Quan trắc nước thải của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
- Quan trắc nước dưới đất
- Quan trắc đất
- Quan trắc chất lượng môi trường trầm tích đáy
- Quan trắc chất lượng môi trường nước mặt

Các Chương Trình Quan Trắc Đã Và Đang Thực Hiện: Đo Đạc Nguồn Thải Và Giám Định Môi Trường:

7.5 Hợp Đồng Quan Trắc Các Trương Tr ình Quan Trắc, Điều Tra, Đo Đạc, Giám Định Môi Trường

Chi cục bảo vệ môi trường về việc thực hiện gói thầu:

- Điều tra, khảo sát, đo đạc lưu lượng, chất lượng nước thải các doanh nghiệp

chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương

- Điều tra, thống kê và xây dựng cơ sở dữ liệu các nguồn thải thuộc lưu vực sông Đồng 

Nai trên địa bàn tỉnh Bình Dương

- Trưng cầu giám định về môi trường phục vụ công tác thanh kiểm tra về bảo vệ môi 

trường của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh BÌnh dương như Chi cục 

bảo vệ môi trường, Thanh tra, Phòng cảnh sát môi trường, Phòng tài nguyên và môi 

trường thành phố, huyện thị, UBND Phường, xã, thị trấn ... 



Tên Công Ty

1

2

3

4

5

6

Công ty Cổ phần Đại Nam - Nhà máy xử lý nước thải Sóng Thần 2 với qui mô 9.000 m3/ngày đêm

Công ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương - Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất

Công ty TNHH Giấy Kraft Vina

Tổng Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp - TNHH MTV (Becamex IDC.Corp) - Giấy phép xả thải Nhà máy xử lý nước thải Kcn  Mỹ Phước 2

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Việt Hương - Giấy phép xả thải Nhà máy xử lý nước thải KCN  Việt Hương 2

Công ty Cổ phần TM - SX - XD Hưng Thịnh - KCN Đồng An 1

Hồ Sơ Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Cấp Phép Tiêu Biểu

Stt

Tên Công Ty

1

2

3

4

5

6

Công ty CP Xây dựng và Khoáng sản Bình Dương - Giấy phép xả thải cho HTXLNT KCN Đất Cuốc A&B

Xí nghiệp Xử lý Chất thải - Công ty TNHH MTV Cấp Thoát nước - Môi trường Bình Dương

Giấy phép xả thải vào nguồn tiếp nhận cho 02 HTXL nước thải với tổng công suất 960 m3/ngày

Công ty TNHH Koastal - Hệ thống xử lý nước thải KCN Kim Huy

Công ty CP Khoáng sản Becamex - Giấy phép xả thải cho Mỏ đá An Bình

Công ty Cổ phần Việt Hương - Giấy phép xả thải Nhà máy xử lý nước thải KCN  Việt Hương 1

Công ty TNHH Minh Long I - Giấy phép xả thải cho 02 HTXL nước thải sinh hoạt và sản xuất

Hồ Sơ Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Cấp Phép Tiêu Biểu

Stt

Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn
Và Quan Trắc Môi Trường07. Dự Án

7.6 Tư Vấn Các Hồ Sơ Về Tài  Nguyên Và Môi Trường  

T rung tâm đã và đang thực hiện lập hàng ngàn hồ sơ tư vấn về Tài  nguyên và môi t rường cho các dự 
án đầu tư t rên địa bàn t ỉnh Bình Dương với các loại ngành nghề và các l ĩnh vực hoạt động khác nhau

Hợp Đồng Xả Thải
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1

2

3

4

5

Stt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Stt

Hợp Đồng Xả Thải

Tên Công Ty

Công ty Cấp thoát nước môi trường Bình Dương

Công ty Cao su Phước Hòa

Bệnh viên đa khoa tỉnh Bình Dương

Tổng Công ty Đầu tư phát triển Becamex

Tổng Công ty Đầu tư phát triển Becamex

Dự Án

Dự Án

Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải cụm chùa Thầy Thỏ.

Dự án thành lập KCN Tân Bình, Tân Uyên.

Đề án BVMT bệnh viện

Xác nhận hoàn thành ĐTM KCN Mỹ Phước 2

Xác nhận hoàn thành ĐTM KCN Mỹ Phước 3

Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Thẩm Định

Tên Công Ty

Công ty TNHH Procter and Gamble Đông Dương

Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp Becamex

Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp Becamex

Công ty LD TNHH KCN Vietnam-Singapore

Công ty TNHH Quốc tế Mê- Kông

Công ty TNHH Gas Việt Nhật

Công ty Hutamaki

Công ty CP Khải Hoàn

Công ty TNHH Huiye Việt Nam

Công ty TNHH Chemtech 

Công ty CP Chấn Kiệt

Dự án mở rộng Nhà máy sản xuất hóa mỹ phẩm

Đường cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn

Dự án trường Đại học Quốc tế Miền Đông

Dự án 07 Khu dân cư 

Dự án sân golf Mê- Kông

Dự án trung tâm sản xuất khí Nitơ, hydro

Dự án mở rộng tăng công suất Nhà máy sản xuất bao bì

Dự án tăng công suất nhà máy sản xuất găng tay cao su

Dự án nhà máy sản xuất hạt nhựa

Dự án nhà máy sản xuất hạt nhựa

Dự án tăng công suất nhà máy chế biến gỗ

Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Thẩm Định

Hợp Đồng Đánh Giá Tác Động Môi Trường Và Đề Án Bảo Vệ Môi Trường Tiêu Biểu
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Tên Công Ty

1

2

3

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Hương

- Lập Phương án Ứng phó sự cố môi trường của KCN Việt Hương 2

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Hương

- Lập Phương án Ứng phó sự cố hóa chất của KCN Việt Hương 1 và 2

Công ty TNHH giấy Kraft Vina

- Lập phương án ứng phó sự cố môi trường của công ty

Stt Tên Công Ty

4

5

6

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

- Lập phương án nạo vét đất, cát bồi lắng tại hồ chứa nước mưa

Công ty TNHH xưởng giấy Chánh Dương

- Lập phương án ứng phó sự cố môi trường của công ty

Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood Bình Dương

- Lập phương án ứng phó sự cố môi trường của công ty

Stt

Hợp Đồng Ứng Phó Sự Cố Môi Trường, Ứng Phó Sự Cố Hóa Chất,  Nạo Vét Đất,  Cát Bồi  Lắng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Stt Dự ÁnTên Công Ty

Công ty Chang Chia Wood

Công ty American Standard

Công ty Minh Long I

Công ty TNHH Nông dược Kosvida

Công ty TNHH Nguyên liệu xanh Toàn Cầu

Công ty Sun Steel

Công ty TNHH Kiswire Việt Nam

Ban quản lý dự án - Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương

Ban quản lý dự án Cấp nước và Môi trường

Công ty Cấp thoát nước và Môi trường Bình Dương

Công ty TNHH Mosfly Việt Nam

Công ty TNHH Wonderful Saigon Electrics

Công ty TNHH Becamex Tokyu

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Becamex

Dự án xây dựng Khu tái định cư

Dự án tăng công suất nhà máy sản xuất sứ vệ sinh

Dự án mở rộng tăng công suất Nhà máy sản xuất gốm sứ

Dự án nhà máy sản xuất thuốc 

Dự án tái chế phế liệu

Nhập khẩu

Dự án mở rộng tăng công suất Nhà máy sản xuất tôn kẽm

Nhà máy sản xuất dây thép điện

Dự án Nạo vét suối Đồng Sổ

Dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo kênh Ba Bò

Dự án Nhà máy sản xuất thuốc diệt côn trùng và chất tẩy rửa

Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử

Dự án Khu chung cư cao cấp

Dự án Khu hành chính Bàu Bàng
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TRỤ SỞ:
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HOT LINE/ FAX:
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